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	I
	BỒN RỬA MẮT KHẨN CẤP
	
	
	
	

	1
	Bồn rửa mắt khẩn cấp treo tường

Model: WG7023Y

Hãng sản xuất: Sysbel

Xuất xứ: Trung Quốc

1. Thông số kỹ thuật:

· Theo tiêu chuẩn ANSI Z358.1-2009 and OSHA 29 CFR 1910.151(C) standard.

· Vật liệu: nhựa ABS + thép không gỉ + thép mạ kẽm.

· Ống chính với thép mạ kẽm với trở kháng với dầu, acid, bazo, và dung dịch muối.

· Lựa chọn thêm với xe đẩy và bộ chuyển Pedal cho linh động của quá trình điều khiển và dễ dàng vận hành.

· Áp dụng cho nước sinh hoạt.

· Đáp ứng các yêu cầu cấp cứu khẩn cấp, tiết kiệm không gian và hiệu quả sử dụng.

· Đáp ứng tiêu chuẩn ANSI/ISES - ANSI Z358.1-2009.

· Bể chậu: vật liệu nhựa ABS, kích thước: Ø320 x H95 mm.

· Đầu phun: thép không gỉ 304, với nắp bụi, đầu phun rửa với vật liệu ABS, nắp phun tự đóng, giảm gây ô nhiễm.

· Van female thread ½ Inche với vật liệu thép không gỉ.

· Tay cầm với thép không gỉ.

· Đầu vào: ½ Inche female thread.

· Lưu lượng: tới 15.2 lít/ phút dưới áp suất 2.1 kgf/cm2.

· Khối lượng: 2.9 kg.

2. Cung cấp bao gồm:

· Bồn rửa và phụ kiện chuẩn.

· Tài liệu hướng dẫn sử dụng
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	2
	Bồn rửa mắt khẩn cấp chân đứng

Model: WG7033FY

Hãng sản xuất: Sysbel

Xuất xứ: Trung Quốc

1. Tính năng kỹ thuật:

· Theo tiêu chuẩn ANSI Z358.1-2009 and OSHA 29 CFR 1910.151(C) standard

· Vật liệu: nhựa ABS + thép không gỉ + [image: image2.jpg]SYSBEL"



thép mạ kẽm + nhôm 

· Ống chính với thép mạ kẽm với trở kháng với dầu, acid, bazo, và dung dịch muối

· Lựa chọn thêm với xe đẩy và bộ chuyển Pedal cho linh động của quá trình điều khiển và dễ dàng vận hành

· Áp dụng cho nước sinh hoạt

· Đáp ứng các yêu cầu cấp cứu khẩn cấp, tiết kiệm không gian và hiệu quả sử dụng

· Đáp ứng tiêu chuẩn ANSI/ISES - ANSI Z358.1-2009.

· Bể chậu: vật liệu nhựa ABS, kích thước: Ø320 x H95 mm

· Đầu phun: thép không gỉ 304, với nắp bụi, đầu phun rửa với vật liệu ABS, nắp phun tự đóng, giảm gây ô nhiễm

· Van female thread ½ Inche với vật liệu thép không gỉ

· Tay cầm với thép không gỉ

· Đầu vào: ½ Inche female thread

· Ống xả: 1 Inche female thread

· Cột ống: ống mạ kẽm 1 – ¼ inche với bề mặt  đánh bóng

· Lưu lượng: tới 15.2 lít/ phút dưới áp suất 2.1 kgf/cm2 

· Khối lượng: 5.6 kg

2. Cung cấp bao gồm:

· Bồn rửa và phụ kiện.

· Tài liệu hướng dẫn sử dụng 
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	3
	Bồn rửa mắt kết hợp tắm khẩn cấp

Model: WG7053FY

Hãng sản xuất: Sysbel 

Xuất xứ: Trung Quốc

1. Thông số kỹ thuật:

· Theo tiêu chuẩn ANSI Z358.1-2009 and OSHA 29 CFR 1910.151(C) standard

· Vật liệu: nhựa ABS + thép không gỉ + thép mạ kẽm

· Ống chính với thép mạ kẽm với trở kháng với dầu, acid, bazo, và dung dịch muối

· Lựa chọn thêm với xe đẩy và bộ chuyển Pedal cho linh động của quá trình điều khiển và dễ dàng vận hành

· Áp dụng cho nước sinh hoạt

· Đáp ứng các yêu cầu cấp cứu khẩn cấp, tiết kiệm không gian và hiệu quả sử dụng

· Đáp ứng tiêu chuẩn ANSI/ISES - ANSI Z358.1-2009

· Đầu tắm: 240 mm với thép không gỉ, đầu tắm và đầu phun cao 210 cm từ nền

· Tấm đầu phun, nhựa ABS với kích thước: Ø255 x H75 mm

· Ống buồng phun: ống mạ kẽm 1 – ¼ inch với bề mặt đánh bóng

· Đường vào đầu phun: 1 Inche female thread

· Lưu lượng đầu phun: 75.6l/min dưới áp suất 1.4 kgf/cm2.

· Bể chậu: vật liệu nhựa ABS, kích thước: Ø320 x H95 mm

· Bộ nối nhanh cho ống với đường kính 42mm, thép không gỉ 304. Đường kính vào 20mm, thép không gỉ

· Đầu phun: thép không gỉ 304, với nắp bụi, đầu phun rửa với vật liệu ABS, nắp phun tự đóng, giảm gây ô nhiễm; đầu phun với 100 cm tính từ nền

· Van female thread ½ Inche với vật liệu thép không gỉ

· Đầu vào: ½ Inche female thread

· Xả của bồn rửa mắt: 1 Inche female thread

· Lưu lượng: tới 11.4 lít/ phút dưới áp suất 2.1 kgf/cm2 

· Ống cột cho bồn rửa mắt: ống mạ kẽm đánh bóng 1 – ¼ Inch

· Khối lượng: 9.2 kg
2. Cung cấp bao gồm:

· Bồn rửa và phụ kiện chuẩn.

· Tài liệu hướng dẫn sử dụng
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	4
	Bồn rửa mắt khẩn cấp di động 

Model: WG6000A

Hãng sản xuất: Sysbel
Xuất xứ: Trung Quốc

1. Thông số kỹ thuật:

· Theo tiêu chuẩn ANSI Z358.1-2009 và OSHA 29 CFR 1910.151(C) standard

· Bộ bình rửa mắt khẩn .

· Vật liệu PE đáp ứng tiêu chuẩn F.D.A về chuẩn vật liệu cho thực phẩm, U.S.21 CFR F.D.A. Regulation Part 177.1520

· Bình chứa di động phù hợp cho thực phẩm tiếp xúc, chịu cường độ cao, độ dẻo dai, cứng, trở kháng với nóng – lạnh 

· Bình rửa mắt khẩn cấp di động với với hai vòi phun cho rửa mắt

· Bình rửa mắt khẩn cấp di động cho sử dụng ở những khu vực không có nước, có thể gắn tường

· Bình rửa mắt khẩn cấp yêu cầu xả sau hai hoặc bốn tuần, làm sạch các phần của bộ rửa mắt khấn cấp

· Kích thước: 73.5 x 42.0 x 41.6 (HxWxD cm); 

· Chiều cao bình chứa: 59.5 cm (không bao gồm sealing)

· Công suất: 16 Gallons

· Khối lượng: 8.5 kg.

· Khối lượng khi có nước: 68 kg.

2. Cung cấp bao gồm:

· Bồn rửa và phụ kiện.

· Tài liệu hướng dẫn sử dụng 
	01
	
	[image: image4.png]


10%
	

	5
	Bồn rửa mắt khẩn cấp di động + xe đẩy + bồn chứa 

Model: WG6000AC

Nhà sản xuất: Sysbel

Xuất xứ: Trung Quốc

1.   Thông số kỹ thuật:
· Theo tiêu chuẩn ANSI Z358.1-2009 và OSHA 29 CFR 1910.151(C) standard

· Bộ bình rửa mắt khẩn .
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Vật liệu PE đáp ứng tiêu chuẩn F.D.A về chuẩn vật liệu cho thực phẩm, U.S.21 CFR F.D.A. Regulation Part 177.1520

· Bình chứa di động phù hợp cho thực phẩm tiếp xúc, chịu cường độ cao, độ dẻo dai, cứng, trở kháng với nóng – lạnh

· Bình rửa mắt khẩn cấp di động với với hai vòi phun cho rửa mắt

· Bình rửa mắt khẩn cấp di động cho sử dụng ở những khu vực không có nước, có thể gắn tường

· Bình rửa mắt khẩn cấp yêu cầu xả sau hai hoặc bốn tuần, làm sạch các phần của bộ rửa mắt khấn cấp

· Kích thước: 73.5 x 42.0 x 41.6 (HxWxD cm); chiều cao bình chứa: 59.5 cm (không bao gồm sealing)

· Công suất: 16 Gallons

· Khối lượng: 8.5 kg.

· Khối lượng khi có nước: 68 kg.

2.   Cung cấp bao gồm:

· Bồn rửa và phụ kiện chuẩn.

· Xe đẩy

· Thùng chứa nước thải

· Tài liệu hướng dẫn sử dụng
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	II
	TỦ ĐỰNG HOÁ CHẤT CHỐNG CHÁY(Flammable Cabinet)
	
	
	
	

	1
	Tủ đựng hóa chất chống cháy 4 Gallon – 15 Lít

Model: WA810040

Nhà sản xuất: Sysbel

Xuất xứ: Trung Quốc

1. Thông số kỹ thuật:

· Chứng nhận chất lượng FM; CE

· Đáp ứng tiêu chuẩn (OSHA) OSHA 29 CFR 1910.106 & (NFPA) NFPA CODE 30

· Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động và môi trường làm việc

· Bảo vệ an toàn tài sản được bảo vệ

· Chống nổ, chống cháy thêm

· Tủ đựng hóa chất chống cháy, điểm chớp cháy thấp và trung bình, <37.8°C

· Vật liệu thép tấm 18 Gauge steel plate

· Khoảng trống cách nhiệt giữa hai lớp: 38 mm

· Cửa khóa 3 vị trí giúp tăng độ an toàn cho cửa mở tối đa 180°

· Phần đáy hứng gờ 5.3cm ngăn đổ tràn

· Sơn Expoxy màu vàng

· Hai lỗ thông ở hai bên cửa

· Thể tích hoá chất lỏng chứa được: 4 Gallon – 15 Lít 
· Cửa mở 1 cánh, không tự đóng

· Khả năng chịu tải của khay: 50kg

· Kích thước (HxWxD): 56*43*43cm

· Khối lượng: 35kg

2. Cung cấp bao gồm:
· Tủ đựng hóa chất chống cháy 4 Gallon – 15 lít, cửa không tự đóng

· 01 khay chuẩn

· Tài liệu hướng dẫn sử dụng
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	2
	Tủ đựng hóa chất chống cháy 12 Gallon – 45 Lít
Model: WA810120

Hãng sản xuất: Sysbel

Xuất xứ: Trung Quốc

1.   Thông số kỹ thuật:

· [image: image7.jpg]


Chứng nhận chất lượng FM; CE

· Đáp ứng tiêu chuẩn (OSHA) OSHA 29 CFR 1910.106 & (NFPA) NFPA CODE 30

· Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động và môi trường làm việc

· Bảo vệ an toàn tài sản được bảo vệ

· Chống nổ, chống cháy thêm

· Tủ đựng hóa chất chống cháy, điểm chớp cháy thấp và trung bình, <37.80C

· Vật liệu thép tấm 18 Gauge steel plate

· Khoảng trống cách nhiệt giữa hai lớp: 38 mm

· Cửa khóa 3 vị trí giúp tăng độ an toàn cho cửa mở tối đa 180°

· Phần đáy hứng gờ 5.3cm ngăn đổ tràn

· Sơn Expoxy màu vàng

· Hai lỗ thông ở hai bên cửa

· Thể tích hoá chất lỏng chứa được: 12 Gallon – 45 Lít 

· Cửa mở 1 cánh, đóng thủ công

· Có thể điều chỉnh độ cao của khay đựng trong khoảng cách là 6.5cm

· Khả năng chịu tải của khay: 50kg

· Kích thước (HxWxD): 89×59×46 cm

· Khối lượng: 56kg

2.   Cung cấp bao gồm:

· Tủ đựng hóa chất chống cháy 12 Gallon – 45 Lít

· 01 khay chuẩn

· Tài liệu hướng dẫn sử dụng
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	3
	Tủ đựng hóa chất chống cháy 22 Gallon – 83 Lít
Model: WA810220

Hãng sản xuất: Sysbel

Xuất xứ: Trung Quốc

1. Thông số kỹ thuật

· Chứng nhận chất lượng FM; CE

· Đáp ứng tiêu chuẩn (OSHA) OSHA 29 CFR 1910.106 & (NFPA) NFPA CODE 30

· Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động và môi trường làm việc

· Bảo vệ an toàn tài sản được bảo vệ

· Chống nổ, chống cháy thêm

· Tủ đựng hóa chất chống cháy, điểm chớp cháy thấp và trung bình, <37.80C

· Vật liệu thép tấm 18 Gauge steel plate

· Khoảng trống cách nhiệt giữa hai lớp: 38 mm

· Cửa khóa 3 vị trí giúp tăng độ an toàn cho cửa mở tối đa 180°

· Phần đáy hứng gờ 5.3cm ngăn đổ tràn

· Sơn Expoxy màu vàng

· Hai lỗ thông ở hai bên cửa

· Thể tích hoá chất lỏng chứa được: 22 Gallon – 83 Lít
· Cửa mở 1 cánh, đóng thủ công

· Có thể điều chỉnh độ cao của khay đựng trong khoảng cách là 6.5cm

· Khả năng chịu tải của khay: 50 kg

· Kích thước (HxWxD): 165*60*46 (H*W*D/CM)

· Khối lượng: 99 kg
2. Cung cấp bao gồm

· Tủ đựng hóa chất chống cháy 22 Gallon – 83 Lít

· 03 khay chuẩn

· Tài liệu hướng dẫn sử dụng
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	4
	Tủ đựng hóa chất chống cháy 30 Gallon – 114 Lít
Model: WA810300

Hãng sản xuất: Sysbel

Xuất xứ: Trung Quốc

1.  Thông số kỹ thuật

· Chứng nhận chất lượng FM; CE

· Đáp ứng tiêu chuẩn (OSHA) OSHA 29 CFR 1910.106 & (NFPA) NFPA CODE 30

· Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động và môi trường làm việc

· Bảo vệ an toàn tài sản được bảo vệ

· Chống nổ, chống cháy thêm

· Tủ đựng hóa chất chống cháy, điểm chớp cháy thấp và trung bình, <37.80C

· Vật liệu thép tấm 18 Gauge steel plate

· Khoảng trống cách nhiệt giữa hai lớp: 38 mm

· Cửa khóa 3 vị trí giúp tăng độ an toàn cho cửa mở tối đa 180°

· Phần đáy hứng gờ 5.3cm ngăn đổ tràn

· Sơn Expoxy màu vàng

· Hai lỗ thông ở hai bên cửa

· Thể tích hoá chất lỏng chứa được: 30 Gallon – 114 Lít
· Cửa mở 2 cánh, đóng thủ công

· Có thể điều chỉnh độ cao của khay đựng trong khoảng cách là 6.5cm

· Khả năng chịu tải của khay: 50 kg

· Kích thước (HxWxD): 112×109×46 cm

· Khối lượng: 102 kg
2. Cung cấp bao gồm

· Tủ đựng hóa chất chống cháy 30 Gallon – 114 Lít

· 01 khay chuẩn

· Tài liệu hướng dẫn sử dụng
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	5
	Tủ đựng hóa chất chống cháy 45 Gallon – 170 Lít
Model: WA810450

Hãng sản xuất: Sysbel

Xuất xứ: Trung Quốc

1.   Thông số kỹ thuật

· Chứng nhận chất lượng FM; CE

· Đáp ứng tiêu chuẩn (OSHA) OSHA 29 CFR 1910.106 & (NFPA) NFPA CODE 30

· Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động và môi trường làm việc

· Bảo vệ an toàn tài sản được bảo vệ

· Chống nổ, chống cháy thêm

· Tủ đựng hóa chất chống cháy, điểm chớp cháy thấp và trung bình, <37.80C

· Vật liệu thép tấm 18 Gauge steel plate

· Khoảng trống cách nhiệt giữa hai lớp: 38 mm

· Cửa khóa 3 vị trí giúp tăng độ an toàn cho cửa mở tối đa 180°

· Phần đáy hứng gờ 5.3cm ngăn đổ tràn

· Sơn Expoxy màu vàng

· Hai lỗ thông ở hai bên cửa

· Thể tích hoá chất lỏng chứa được: 45 Gallon – 170 Lít 

· Cửa mở 2 cánh, đóng thủ công

· Có thể điều chỉnh độ cao của khay đựng trong khoảng cách là 6.5cm

· Khả năng chịu tải của khay: 100 kg

· Kích thước (HxWxD): 165×109×46 cm

· Khối lượng: 133 kg

2.   Cung cấp bao gồm

· Tủ đựng hóa chất chống cháy 45 Gallon – 170 Lít, 

· 02 khay chuẩn

· Tài liệu hướng dẫn sử dụng
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	6
	Tủ đựng hóa chất chống cháy 60 Gallon – 227 Lít
Model: WA810600

Hãng sản xuất: Sysbel

Xuất xứ: Trung Quốc

1. Thông số kỹ thuật:

· Chứng nhận chất lượng FM; CE

· [image: image11.jpg]


Đáp ứng tiêu chuẩn (OSHA) OSHA 29 CFR 1910.106 & (NFPA) NFPA CODE 30

· Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động và môi trường làm việc

· Bảo vệ an toàn tài sản được bảo vệ

· Chống nổ, chống cháy thêm

· Tủ đựng hóa chất chống cháy, điểm chớp cháy thấp và trung bình, <37.80C

· Vật liệu thép tấm 18 Gauge steel plate

· Khoảng trống cách nhiệt giữa hai lớp: 38 mm

· Cửa khóa 3 vị trí giúp tăng độ an toàn cho cửa mở tối đa 180°

· Phần đáy hứng gờ 5.3cm ngăn đổ tràn

· Sơn Expoxy màu vàng

· Hai lỗ thông ở hai bên cửa

· Thể tích hoá chất lỏng chứa được: 60 Gallon – 227 Lít
· Cửa mở 2 cánh, đóng thủ công

· Có thể điều chỉnh độ cao của khay đựng trong khoảng cách là 6.5cm

· Khả năng chịu tải của khay: 100kg

· Kích thước (HxWxD): 165×86×86 cm

· Khối lượng: 166kg

2. Cung cấp bao gồm

· Tủ đựng hóa chất chống cháy 60 Gallon – 227 lít

· 02 khay chuẩn

· Tài liệu hướng dẫn sử dụng
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	7
	Tủ đựng hóa chất chống cháy 90 Gal – 340 Lít
Model: WA810860

Hãng sản xuất: Sysbel

Xuất xứ: Trung Quốc

1. Thông số kỹ thuật:

· Chứng nhận chất lượng FM; CE

· Đáp ứng tiêu chuẩn (OSHA) OSHA 29 CFR 1910.106 & (NFPA) NFPA CODE 30

· Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động và môi trường làm việc

· Bảo vệ an toàn tài sản được bảo vệ

· Chống nổ, chống cháy thêm

· Tủ đựng hóa chất chống cháy, điểm chớp cháy thấp và trung bình, <37.80C

· Vật liệu thép tấm 18 Gauge steel plate

· Khoảng trống cách nhiệt giữa hai lớp: 38 mm

· Cửa khóa 3 vị trí giúp tăng độ an toàn cho cửa mở tối đa 180°

· Phần đáy hứng gờ 5.3cm ngăn đổ tràn

· Sơn Expoxy màu vàng

· Hai lỗ thông ở hai bên cửa

· Thể tích hoá chất lỏng chứa được: 90 Gallon – 340 Lít 
· Cửa mở 2 cánh, cửa đóng thủ công

· Có thể điều chỉnh độ cao của khay đựng trong khoảng cách là 6.5cm

· Khả năng chịu tải của khay: 100kg

· Kích thước (HxWxD): 165×109×86 cm

· Khối lượng: 186kg

2. Cung cấp bao gồm:

· Tủ đựng hóa chất chống cháy 90 Gallon – 340 Lít

· 02 khay chuẩn

· Tài liệu hướng dẫn sử dụng
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	8
	Tủ đựng hóa chất chống cháy 110 gallon – 415 Lít
Model: WA811100

Hãng sản xuất: Sysbel

Xuất xứ: Trung Quốc

1. Thông số kỹ thuật:
· Chứng nhận chất lượng CE
· Đáp ứng tiêu chuẩn (OSHA) OSHA 29 CFR 1910.106 & (NFPA) NFPA CODE 30
· Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động và môi trường làm việc
· [image: image13.jpg]SYSBEL"



Bảo vệ an toàn tài sản được bảo vệ
· Chống nổ, chống cháy thêm
· Tủ an toàn chống cháy Sysbel có điểm chớp cháy thấp và trung bình, <37.80C
· Vật liệu thép tấm 18 Gauge steel plate
· Khoảng trống cách nhiệt giữa hai lớp: 38 mm
· Cửa khóa 3 vị trí giúp tăng độ an toàn cho cửa mở tối đa 180°
· Phần đáy hứng gờ 5.3cm ngăn đổ tràn
· Sơn Expoxy màu vàng
· Hai lỗ thông ở hai bên cửa
· Thể tích hoá chất lỏng chứa được: 110 Gallon – 415 Lít 

· Cửa mở 2 cánh, cửa đóng thủ công

· Có thể điều chỉnh độ cao của khay đựng trong khoảng cách là 6.5cm

· Khả năng chịu tải của khay: 100kg

· Kích thước (HxWxD): 165×150×86 cm

· Khối lượng: 228.6kg

2. Cung cấp bao gồm: 

· Tủ chứa hóa chất chống cháy 110 gallon – 415 Lít

· 01 khay chuẩn
· Tài liệu hướng dẫn sử dụng
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	9
	Tủ đựng hóa chất chống cháy 115 gallon – 434 lít
Model: WA810115

Hãng sản xuất: Sysbel

Xuất xứ: Trung Quốc

1. Thông số kỹ thuật:

· Chứng nhận chất lượng CE
· Đáp ứng tiêu chuẩn (OSHA) OSHA 29 CFR 1910.106 & (NFPA) NFPA CODE 30
· Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động và môi trường làm việc
· Bảo vệ an toàn tài sản được bảo vệ
· Chống nổ, chống cháy thêm
· Tủ an toàn chống cháy Sysbel có điểm chớp cháy thấp và trung bình, <37.80C
· Vật liệu thép tấm 18 Gauge steel plate
· Khoảng trống cách nhiệt giữa hai lớp: 38 mm
· Cửa khóa 3 vị trí giúp tăng độ an toàn cho cửa mở tối đa 180°
· Phần đáy hứng gờ 5.3cm ngăn đổ tràn
· Sơn Expoxy màu vàng
· Hai lỗ thông ở hai bên cửa
· Thể tích hoá chất lỏng chứa được: 115 Gallon – 434 Lít 
· Cửa mở 2 cánh, cửa đóng thủ công

· Hai khay phía bên trái và 1 khay phía bên phải

· Khả năng chịu tải của khay: 100kg

· Kích thước (HxWxD): 165×150×86 cm

· Khối lượng: 249kg

· Tủ chứa hóa chất 115 gallon –

·  434 lít

2. Cung cấp bao gồm:

· Tủ chứa hóa chất chống cháy 115 gallon – 434 lít

· 03 khay đựng
· Tài liệu hướng dẫn sử dụng
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	III
	TỦ ĐỰNG DUNG MÔI GÂY CHÁY(Combustible Cabinet)
	
	
	
	

	1
	Tủ chứa dung môi gây cháy 4 Gallon – 15 Lít, cửa tự đóng 

Model: WA810041R
Hãng sản xuất: Sysbel
Xuất xứ: Trung Quốc
1. Thông số kỹ thuật:

· Chứng nhận chất lượng CE; FM
· Đáp ứng tiêu chuẩn (OSHA) OSHA 29 CFR 1910.106 & (NFPA) NFPA CODE 30

· Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động và môi trường làm việc

· Bảo vệ an toàn tài sản được bảo vệ

· Chống nổ, chống cháy thêm
· Tủ đựng hóa chất, dung môi dễ gây cháy như tủ chứa sơn, dầu…, điểm chớp cháy cao, >37.80C
· Vật liệu thép tấm 18 Gauge steel plate
· Khoảng trống cách nhiệt giữa hai lớp: 38 mm

· Cửa khóa 3 vị trí giúp tăng độ an toàn cho cửa mở tối đa 180°

· Phần đáy hứng gờ 5.3cm ngăn đổ tràn
· Sơn Expoxy màu đỏ
· Hai lỗ thông ở hai bên cửa

· Có thể điều chỉnh độ cao của khay đựng trong khoảng cách là 6.5cm
· Thể tích hoá chất lỏng chứa được: 04 Gallon – 15 Lít
· Cửa mở 1 cánh, tự đóng

· Khả năng chịu tải của khay: 50kg

· Kích thước (HxWxD): 56×43×43 cm
· Khối lượng: 35kg

2. Cung cấp bao gồm:

· Tủ chứa dung môi gây cháy 4 Gallon – 15 Lít, cửa tự đóng 
· 01 khay đựng
· Tài liệu hướng dẫn sử dụng
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	2
	Tủ chứa dung môi gây cháy 12 Gallon – 45 lít, cửa tự đóng

Model: WA810121R

Hãng sản xuất: Sysbel
Xuất xứ: Trung Quốc
1. Tính năng kỹ thuật:

· Chứng nhận chất lượng CE, FM
· Đáp ứng tiêu chuẩn (OSHA) OSHA 29 CFR 1910.106 & (NFPA) NFPA CODE 30

· Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động và môi trường làm việc

· Bảo vệ an toàn tài sản được bảo vệ

· Chống nổ, chống cháy thêm
· Tủ đựng hóa chất, dung môi dễ gây cháy như tủ chứa sơn, dầu…, điểm chớp cháy cao, >37.80C
· Vật liệu thép tấm 18 Gauge steel plate
· Khoảng trống cách nhiệt giữa hai lớp: 38 mm

· Cửa khóa 3 vị trí giúp tăng độ an toàn cho cửa mở tối đa 180°

· Phần đáy hứng gờ 5.3cm ngăn đổ tràn
· Sơn Expoxy màu đỏ
· Hai lỗ thông ở hai bên cửa

· Thể tích hoá chất lỏng chứa được: 12 Gallon – 45 Lít
· Cửa mở 1 cánh, tự đóng

· Có thể điều chỉnh độ cao của khay đựng trong khoảng cách là 6.5cm
· Khả năng chịu tải của khay: 50kg

· Kích thước (HxWxD): 89×59×46 cm
· Khối lượng: 56kg

2. Cung cấp bao gồm:

· Tủ chứa dung môi gây cháy 12 Gallon – 45 Lít, cửa tự đóng 
· 01 khay đựng
· Tài liệu hướng dẫn sử dụng
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	3
	Tủ chứa dung môi gây cháy 30 Gallon – 114 Lít, cửa tự đóng
Model: WA810301R
Hãng sản xuất: Sysbel
[image: image17.png]


Xuất xứ: Trung Quốc
1. Tính năng kỹ thuật:

· Chứng nhận chất lượng FM; CE
· Đáp ứng tiêu chuẩn (OSHA) OSHA 29 CFR 1910.106 & (NFPA) NFPA CODE 30

· Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động và môi trường làm việc

· Bảo vệ an toàn tài sản được bảo vệ

· Chống nổ, chống cháy thêm
· Tủ đựng hóa chất, dung môi dễ gây cháy như tủ chứa sơn, dầu…, điểm chớp cháy cao, >37.80C
· Vật liệu thép tấm 18 Gauge steel plate
· Khoảng trống cách nhiệt giữa hai lớp: 38 mm

· Cửa khóa 3 vị trí giúp tăng độ an toàn cho cửa mở tối đa 180°

· Phần đáy hứng gờ 5.3cm ngăn đổ tràn
· Sơn Expoxy màu đỏ
· Hai lỗ thông ở hai bên cửa

· Thể tích hoá chất lỏng chứa được: 30 Gallon – 114 Lít 

· Cửa mở 2 cánh, tự đóng

· Có thể điều chỉnh độ cao của khay đựng trong khoảng cách là 6.5cm
· Khả năng chịu tải của khay: 50 kg

· Kích thước (HxWxD): 112×109×46 cm
· Khối lượng: 102 kg

2. Cung cấp bao gồm:

· Tủ chứa dung môi gây cháy 30 Gallon – 114 Lít, cửa tự đóng 
· 01 khay đựng
· Tài liệu hướng dẫn sử dụng
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	4
	Tủ chứa dung môi gây cháy 45 Gallon – 170 Lít, cửa tự đóng
Model: WA810451R

Hãng sản xuất: Sysbel

Xuất xứ: Trung Quốc

1. Thông số kỹ thuật:
· Chứng nhận chất lượng FM; CE

· Đáp ứng tiêu chuẩn (OSHA) OSHA 29 CFR 1910.106 & (NFPA) NFPA CODE 30

· Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động và môi trường làm việc

· Bảo vệ an toàn tài sản được bảo vệ

· Chống nổ, chống cháy thêm

· Tủ đựng hóa chất, dung môi dễ gây cháy như tủ chứa sơn, dầu…, điểm chớp cháy cao, >37.80C

· Vật liệu thép tấm 18 Gauge steel plate

· Khoảng trống cách nhiệt giữa hai lớp: 38 mm

· Cửa khóa 3 vị trí giúp tăng độ an toàn cho cửa mở tối đa 180°

· Phần đáy hứng gờ 5.3cm ngăn đổ tràn

· Sơn Expoxy màu đỏ

· Hai lỗ thông ở hai bên cửa

· Thể tích hoá chất lỏng chứa được: 45 Gallon – 170 Lít 

· Cửa mở 2 cánh, tự đóng

· Có thể điều chỉnh độ cao của khay đựng trong khoảng cách là 6.5cm

· Khả năng chịu tải của khay: 100 kg

· Kích thước (HxWxD): 165×109×46 cm

· Khối lượng: 133 kg

2. Cung cấp bao gồm:
· Tủ chứa dung môi gây cháy 45 Gallon – 170 lít, cửa tự đóng

· 02 khay chuẩn

· Tài liệu hướng dẫn sử dụng
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	5
	Tủ chứa dung môi gây cháy 60 Gallon – 227 lít, cửa tự đóng
Model: WA810601R

Hãng sản xuất: Sysbel

Xuất xứ: Trung Quốc

1. Thông số kỹ thuật:
· Chứng nhận chất lượng FM; CE

· Đáp ứng tiêu chuẩn (OSHA) OSHA 29 CFR 1910.106 & (NFPA) NFPA CODE 30

· Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động và môi trường làm việc

· Bảo vệ an toàn tài sản được bảo vệ

· Chống nổ, chống cháy thêm

· Tủ đựng hóa chất, dung môi dễ gây cháy như tủ chứa sơn, dầu…, điểm chớp cháy cao, >37.80C

· Vật liệu thép tấm 18 Gauge steel plate

· Khoảng trống cách nhiệt giữa hai lớp: 38 mm

· Cửa khóa 3 vị trí giúp tăng độ an toàn cho cửa mở tối đa 180°

· Phần đáy hứng gờ 5.3cm ngăn đổ tràn

· Sơn Expoxy màu đỏ

· Hai lỗ thông ở hai bên cửa

· Thể tích hoá chất lỏng chứa được: 60 Gallon – 227 Lít 

· Cửa mở 2 cánh, tự đóng

· Có thể điều chỉnh độ cao của khay đựng trong khoảng cách là 6.5cm

· Khả năng chịu tải của khay: 100kg

· Kích thước (HxWxD): 165×86×86 cm

· Khối lượng: 166kg

2. Cung cấp bao gồm
· Tủ chứa dung môi gây cháy 60 Gallon – 227 Lít, cửa tự đóng

· 02 khay chuẩn

· Tài liệu hướng dẫn sử dụng
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	IV
	TỦ ĐỰNG DUNG MÔI GÂY ĂN MÒN (Corrosive Cabinet)
	
	
	
	

	1
	Tủ chứa dung môi gây ăn mòn 4 Gallon – 15 Lít

Model: WA810040B
Hãng sản xuất: Sysbel
Xuất xứ: Trung Quốc
1. Tính năng kỹ thuật:

· Chứng nhận chất lượng CE; FM
· Đáp ứng tiêu chuẩn (OSHA) OSHA 29 CFR 1910.106 & (NFPA) NFPA CODE 30

· Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động và môi trường làm việc

· [image: image20.png]


Bảo vệ an toàn tài sản được bảo vệ

· Chống nổ, chống cháy thêm
· Tủ đựng hóa chất, dung môi gây ăn mòn
· Vật liệu thép tấm 18 Gauge steel plate
· Khoảng trống cách nhiệt giữa hai lớp: 38 mm

· Cửa khóa 3 vị trí giúp tăng độ an toàn cho cửa mở tối đa 180°

· Phần đáy hứng gờ 5.3cm ngăn đổ tràn
· Sơn Expoxy màu xanh
· Hai lỗ thông ở hai bên cửa

· Có thể điều chỉnh độ cao của khay đựng trong khoảng cách là 6.5cm
· Thể tích hoá chất lỏng chứa được: 04 Gallon – 15 Lít
· Cửa mở 1 cánh, không tự đóng

· Khả năng chịu tải của khay: 50kg

· Kích thước (HxWxD): 56×43×43 cm
· Khối lượng: 35kg

2. Cung cấp bao gồm:

· Tủ chứa dung môi gây ăn mòn 4 Gallon – 15 Lít 

· 01 khay đựng
· Tài liệu hướng dẫn sử dụng
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	2
	Tủ chứa dung môi gây ăn mòn 30 Gallon – 114 Lít

Model: WA810300B
Hãng sản xuất: Sysbel
Xuất xứ: Trung Quốc
1. Tính năng kỹ thuật:

· Chứng nhận chất lượng FM; CE
· Đáp ứng tiêu chuẩn (OSHA) OSHA 29 CFR 1910.106 & (NFPA) NFPA CODE 30

· Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động và môi trường làm việc

· Bảo vệ an toàn tài sản được bảo vệ

· Chống nổ, chống cháy thêm
· Tủ đựng hóa chất, dung môi gây ăn mòn
· Vật liệu thép tấm 18 Gauge steel plate
· Khoảng trống cách nhiệt giữa hai lớp: 38 mm

· Cửa khóa 3 vị trí giúp tăng độ an toàn cho cửa mở tối đa 180°

· Phần đáy hứng gờ 5.3cm ngăn đổ tràn
· Sơn Expoxy màu xanh
· Hai lỗ thông ở hai bên cửa

· Thể tích hoá chất lỏng chứa được: 30 Gallon – 114 Lít
· Cửa mở 2 cánh, không tự đóng

· Có thể điều chỉnh độ cao của khay đựng trong khoảng cách là 6.5cm
· Khả năng chịu tải của khay: 50 kg

· Kích thước (HxWxD): 112×109×46 cm
· Khối lượng: 102 kg

2. Cung cấp bao gồm:

· Tủ chứa dung môi gây ăn mòn 30 Gallon – 114 lít 
· 01 khay đựng
· Tài liệu hướng dẫn sử dụng
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	3
	Tủ chứa dung môi gây ăn mòn 45 Gallon – 170 Lít
Model: WA810450B

Hãng sản xuất: Sysbel

Xuất xứ: Trung Quốc

1. Tính năng kỹ thuật:

· Chứng nhận chất lượng FM; CE
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Đáp ứng tiêu chuẩn (OSHA) OSHA 29 CFR 1910.106 & (NFPA) NFPA CODE 30

· Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động và môi trường làm việc

· Bảo vệ an toàn tài sản được bảo vệ

· Chống nổ, chống cháy thêm

· Tủ đựng hóa chất, dung môi dễ gây ăn mòn

· Vật liệu thép tấm 18 Gauge steel plate

· Khoảng trống cách nhiệt giữa hai lớp: 38 mm

· Cửa khóa 3 vị trí giúp tăng độ an toàn cho cửa mở tối đa 180°

· Phần đáy hứng gờ 5.3cm ngăn đổ tràn

· Sơn Expoxy màu xanh

· Hai lỗ thông ở hai bên cửa

· Thể tích hoá chất lỏng chứa được: 45 Gallon – 117 Lít 
· Cửa mở 2 cánh, tự đóng

· Có thể điều chỉnh độ cao của khay đựng trong khoảng cách là 6.5cm

· Khả năng chịu tải của khay: 100 kg

· Kích thước (HxWxD): 165×109×46 cm

· Khối lượng: 133 kg

2. Cung cấp bao gồm

· Tủ chứa dung môi gây ăn mòn 45 Gallon – 170 Lít

· 02 khay tủ

· Tài liệu hướng dẫn sử dụng
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	4
	Tủ chứa dung môi gây ăn mòn 90 Gallon – 340 Lít

Model: WA810860B
Hãng sản xuất: Sysbel
Xuất xứ: Trung Quốc
1. Tính năng kỹ thuật:

· Chứng nhận chất lượng FM; CE
· Đáp ứng tiêu chuẩn (OSHA) OSHA 29 CFR 1910.106 & (NFPA) NFPA CODE 30

· Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động và môi trường làm việc

· Bảo vệ an toàn tài sản được bảo vệ

· Chống nổ, chống cháy thêm
· Tủ đựng hóa chất, dung môi dễ gây ăn mòn
· Vật liệu thép tấm 18 Gauge steel plate
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Khoảng trống cách nhiệt giữa hai lớp: 38 mm

· Cửa khóa 3 vị trí giúp tăng độ an toàn cho cửa mở tối đa 180°

· Phần đáy hứng gờ 5.3cm ngăn đổ tràn
· Sơn Expoxy màu xanh
· Hai lỗ thông ở hai bên cửa

· Thể tích hoá chất lỏng chứa được: 90 Gallon – 340 Lít
· Cửa mở 2 cánh, không tự đóng

· Có thể điều chỉnh độ cao của khay đựng trong khoảng cách là 6.5cm
· Khả năng chịu tải của khay: 100 kg

· Kích thước (HxWxD): 165×109×46 cm
· Khối lượng: 133 kg

2. Cung cấp bao gồm:

· Tủ chứa dung môi gây ăn mòn 45 Gallon – 170 Lít
· 02 khay đựng
· Tài liệu hướng dẫn sử dụng
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	V
	TỦ ĐỰNG THUỐC TRỪ SÂU

(Pesticides Cabinet)
	
	
	
	

	1
	Tủ đựng thuốc trừ sâu độc hại 12 Gallon – 45 Lít 

Model: WA810120G
Hãng sản xuất: Sysbel

Xuất xứ: Trung Quốc

1. Tính năng kỹ thuật:

· Chứng nhận chất lượng CE, FM
· Đáp ứng tiêu chuẩn (OSHA) OSHA 29 CFR 1910.106 & (NFPA) NFPA CODE 30

· Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động và môi trường làm việc
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Bảo vệ an toàn tài sản được bảo vệ

· Chống nổ, chống cháy thêm
· Tủ đựng thuốc trừ sâu độc hại
· Vật liệu thép tấm 18 Gauge steel plate
· Khoảng trống cách nhiệt giữa hai lớp: 38 mm

· Cửa khóa 3 vị trí giúp tăng độ an toàn cho cửa mở tối đa 180°

· Phần đáy hứng gờ 5.3cm ngăn đổ tràn
· Sơn Expoxy màu vàng

· Hai lỗ thông ở hai bên cửa

· Thể tích hoá chất lỏng chứa được: 12 Gallon – 45 Lít
· Cửa mở 1 cánh, không tự đóng

· Có thể điều chỉnh độ cao của khay đựng trong khoảng cách là 6.5cm
· Khả năng chịu tải của khay: 50kg

· Kích thước (HxWxD): 89×59×46 cm
· Khối lượng: 56kg

2. Cung cấp bao gồm:

· Tủ đựng thuốc trừ sâu độc hại12 Gallon – 45 Lít
· 01 khay đựng
· Tài liệu hướng dẫn sử dụng
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	2
	Tủ đựng thuốc trừ sâu độc hại 30 Gallon – 114 Lít 

Model: WA810300G 
Hãng sản xuất: Sysbel

Xuất xứ: Trung Quốc

1. Tính năng kỹ thuật:

· Chứng nhận chất lượng FM; CE
· Đáp ứng tiêu chuẩn (OSHA) OSHA 29 CFR 1910.106 & (NFPA) NFPA CODE 30

· Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động và môi trường làm việc

· Bảo vệ an toàn tài sản được bảo vệ

· Chống nổ, chống cháy thêm
· Tủ đựng thuốc trừ sâu độc hại
· Vật liệu thép tấm 18 Gauge steel plate
· Khoảng trống cách nhiệt giữa hai lớp: 38 mm

· Cửa khóa 3 vị trí giúp tăng độ an toàn cho cửa mở tối đa 180°

· Phần đáy hứng gờ 5.3cm ngăn đổ tràn
· Sơn Expoxy màu vàng

· Hai lỗ thông ở hai bên cửa

· Thể tích hoá chất lỏng chứa được: 30 Gallon – 114 Lít
· Cửa mở 2 cánh, không tự đóng

· Có thể điều chỉnh độ cao của khay đựng trong khoảng cách là 6.5cm
· Kích thước (HxWxD): 112×109×46 cm
· Khối lượng: 102 kg

2. Cung cấp bao gồm:

· Tủ đựng thuốc trừ sâu độc hại 30 Gallon – 114 Lít
· 01 khay 
· Tài liệu hướng dẫn sử dụng
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	3
	Tủ đựng thuốc trừ sâu độc hại 45 Gallon – 170 Lít 

Model: WA810450G 
Hãng sản xuất: Sysbel

Xuất xứ: Trung Quốc

1. Tính năng kỹ thuật:

· Chứng nhận chất lượng FM; CE
· Đáp ứng tiêu chuẩn (OSHA) OSHA 29 CFR 1910.106 & (NFPA) NFPA CODE 30

· Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động và môi trường làm việc

· Bảo vệ an toàn tài sản được bảo vệ

· Chống nổ, chống cháy thêm
· Tủ đựng thuốc trừ sâu độc hại
· Vật liệu thép tấm 18 Gauge steel plate
· Khoảng trống cách nhiệt giữa hai lớp: 38 mm

· Cửa khóa 3 vị trí giúp tăng độ an toàn cho cửa mở tối đa 180°

· Phần đáy hứng gờ 5.3cm ngăn đổ tràn
· Sơn Expoxy màu vàng

· Hai lỗ thông ở hai bên cửa

· Thể tích hoá chất lỏng chứa được: 45 Gallon – 170 Lít
· Cửa mở 2 cánh, không tự đóng

· Có thể điều chỉnh độ cao của khay đựng trong khoảng cách là 6.5cm
· Kích thước (HxWxD): 165×109×46 cm
· Khối lượng: 114 kg

2. Cung cấp bao gồm:

· Tủ đựng thuốc trừ sâu độc hại 45 Gallon – 170 lít
· 02 khay

· Tài liệu hướng dẫn sử dụng
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	VI
	TỦ ĐỰNG BÌNH KHÍ GAS (Gas Cylinder Storage Cabinet(3-Cylinder))
	
	
	
	

	1
	Tủ đựng bình khí gas loại 3 vị trí, có quạt thông gió

Model: WA710103

Hãng sản xuất: Sysbel

Xuất xứ: Trung Quốc

1.   Tính năng kỹ thuật:
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Thiết kế theo tiêu chuẩn OSHA 1910.101 và NFPA 58.

· Tủ đựng bình khí Gas Cylinder Storage Cabinet - chứa 03 bình với cấu trúc lớp thép dày 12 mm với lớp sơn phủ chống ăn mòn;

·  Tủ chứa bình khí gas Gas Cylinder Storage trang bị cửa chống chảy nổ với lớp kính quan sát bên trong dễ dàng;

· Tủ được thiết kế có lỗ thông khí bên hông cho đối lưu khí tốt;

· Chốt khóa thủ công với 02 điểm khóa ngăn quá trình trình truy nhập không cho phép

· Bộ gá vững chắc cho giữ bình thẳng đứng

· Cấu trúc nền tủ vững chắc, đáy có thể thay đổi gập để dễ dàng để vào hoặc lấy hàng hóa ra;

· Cảm biến phát hiện khí cháy đáp ứng chuẩn Exd CT6 và IP65. 

· Thiết bị báo động sẽ được chớp nháy và kêu âm thanh khi phát hiện rò rỉ khí gas

· Lựa chọn thêm với 02 hệ ống xả thải: 01 được trang bị quạt và khí ống xả để đầy khí ra ngoài; ống còn lại cho nối giữa hệ thống ống chính và tủ;

· Tủ với khả năng chứa tối đa 03 bình khí gas 40 lít

· Thiết kế hai cánh cửa, đóng mở thủ công

· Tủ màu xám

· Bố trí tủ có quạt gió (air blower)

· Kích thước tủ đừng bình khí gas: HxWxD: 190x120x45cm

· Khối lượng: 77.5 kg

3. Cung cấp bao gồm

· Tủ đựng bình khí Gas Cylinder Storage Cabinet - chứa 03 bình

· Tài liệu hướng dẫn sử dụng
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	2
	Tủ đựng bình khí gas 2 vị trí, có quạt thông gió
Model: WA710102

Hãng sản xuất: Sysbel

Xuất xứ: Trung Quốc
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1.   Tính năng kỹ thuật:

· Tủ đựng bình khí Gas Cylinder Store thiết kế theo tiêu chuẩn OSHA 1910.101 và NFPA 58.

· Tủ đựng bình khí Gas Cylinder Storage Cabinet - chứa 03 bình với cấu trúc lớp thép dày 12 mm với lớp sơn phủ chống ăn mòn;

·  Tủ chứa bình khí gas Gas Cylinder Storage trang bị cửa chống chảy nổ với lớp kính quan sát bên trong dễ dàng;

· Tủ được thiết kế có lỗ thông khí bên hông cho đối lưu khí tốt;

· Chốt khóa thủ công với 02 điểm khóa ngăn quá trình trình truy nhập không cho phép

· Bộ gá vững chắc cho giữ bình thẳng đứng

· Cấu trúc nền tủ vững chắc, đáy có thể thay đổi gập để dễ dàng để vào hoặc lấy hàng hóa ra;

· Cảm biến phát hiện khí cháy đáp ứng chuẩn Exd CT6 và IP65. 

· Thiết bị báo động sẽ được chớp nháy và kêu âm thanh khi phát hiện rò rỉ khí gas

· Lựa chọn thêm với 02 hệ ống xả thải: 01 được trang bị quạt và khí ống xả để đầy khí ra ngoài; ống còn lại cho nối giữa hệ thống ống chính và tủ;

· Tủ với khả năng chứa tối đa 03 bình khí gas 40 lít

· Thiết kế hai cánh cửa, đóng mở thủ công

· Tủ màu xám

· Bố trí tủ có quạt gió (air blower)

· Kích thước tủ đừng bình khí gas: HxWxD: 190x90x45cm

· Khối lượng: 77.5 kg

2.   Cung cấp bao gồm

· Tủ đựng bình khí Gas Cylinder Storage Cabinet - chứa 02 bình

· Tài liệu hướng dẫn sử dụng
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	VII
	TỦ CHỨA DUNG MÔI ĐỘC HẠI

(Toxic cabinets)
	
	
	
	

	1
	Tủ chứa dung môi độc hại 12 Gallon – 45 Lít

Model: WA810120W
Hãng sản xuất: Sysbel
Xuất xứ: Trung Quốc
1. Tính năng kỹ thuật:

· Chứng nhận chất lượng CE; FM
· Đáp ứng tiêu chuẩn (OSHA) OSHA 29 CFR 1910.106 & (NFPA) NFPA CODE 30

· Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động và môi trường làm việc

· Bảo vệ an toàn tài sản được bảo vệ

· Chống nổ, chống cháy thêm
· Tủ đựng hóa chất, dung môi gây ăn mòn
· Vật liệu thép tấm 18 Gauge steel plate
· Khoảng trống cách nhiệt giữa hai lớp: 38 mm

· Cửa khóa 3 vị trí giúp tăng độ an toàn cho cửa mở tối đa 180°

· Phần đáy hứng gờ 5.3cm ngăn đổ tràn
· Sơn Expoxy màu trắng
· Hai lỗ thông ở hai bên cửa

· Có thể điều chỉnh độ cao của khay đựng trong khoảng cách là 6.5cm
· Thể tích hoá chất lỏng chứa được: 12 Gallon - 45 Lít 

· Cửa mở 1 cánh, không tự đóng

· Khả năng chịu tải của khay: 50kg

· Kích thước (HxWxD): 89×59×46 cm
· Khối lượng: 56kg

2. Cung cấp bao gồm:

· Tủ chứa dung môi gây ăn mòn 12 Gallon – 45 Lít 

· 01 khay đựng
· Tài liệu hướng dẫn sử dụng
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	2
	Tủ chứa dung môi độc hại 45 Gallon – 170 Lít

Model: WA810450W
Hãng sản xuất: Sysbel 
Xuất xứ: Trung Quốc
1. Tính năng kỹ thuật:

· Chứng nhận chất lượng CE; FM
· Đáp ứng tiêu chuẩn (OSHA) OSHA 29 CFR 1910.106 & (NFPA) NFPA CODE 30

· Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động và môi trường làm việc

· Bảo vệ an toàn tài sản được bảo vệ

· Chống nổ, chống cháy thêm
· Tủ đựng hóa chất, dung môi gây ăn mòn
· Vật liệu thép tấm 18 Gauge steel plate
· Khoảng trống cách nhiệt giữa hai lớp: 38 mm

· Cửa khóa 3 vị trí giúp tăng độ an toàn cho cửa mở tối đa 180°

· Phần đáy hứng gờ 5.3cm ngăn đổ tràn
· Sơn Expoxy màu trắng
· Hai lỗ thông ở hai bên cửa

· Có thể điều chỉnh độ cao của khay đựng trong khoảng cách là 6.5cm
· Thể tích hoá chất lỏng chứa được: 45 Gallon – 170 Lít
· Cửa mở 2 cánh, không tự đóng

· Khả năng chịu tải của khay: 100kg

· Kích thước (HxWxD): 165×109×46 cm
· Khối lượng: 133kg

2. Cung cấp bao gồm:

· Tủ chứa dung môi gây ăn mòn 45 Gallon – 170 lít 

· 02 khay đựng
· Tài liệu hướng dần sử dụng
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	VIII
	TỦ ĐỰNG DỤNG CỤ KHẨN CẤP (Emergency Equipment Cabinet(45 Gal))
	
	
	
	

	1
	Tủ đựng dụng cụ khẩn cấp 45 Gallon – 170 lít
Model: WA910450

Hãng sản xuất: Sysbel
Xuất xứ: Trung Quốc

1. Thông số kỹ thuật:
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Tủ khẩn cấp được sử dụng để đựng các vật dụng bảo vệ cá nhân như: mũ bảo hiểm, kính bảo vệ, mặt nạ bảo vệ, giày an toàn, ổ khóa an toàn, bô dụng cụ cấp cứu và dụng cụ bảo hộ…

· Ngoài ra, tủ cũng được sử dụng rộng rãi để chứa chất hấp thụ, chất hóa học, giầy hóa hóa học,….

· Thể tích: 45 gallon – 170 Lít
· Loại cửa: 2 cánh

· Kích thước: 165×109×46 cm

· Kích thước đóng gói: 182×120×57 cm

· Màu vàng.

2. Cung cấp bao gồm:

· Tủ đựng dụng cụ khẩn cấp

· 3 khay đi kèm.

· Tài liệu hướng dẫn sử dụng
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	IX
	TỦ NHỰA ĐỰNG HÓA CHẤT ĂN MÒN (Corrosive Substance Storage Cabinet)
	
	
	
	

	1
	Tủ nhựa PE đựng hóa chất chống ăn mòn 04 Gallon
Model: ACP810004

Hãng sản xuất: Sysbel

Xuất xứ: Trung Quốc

1. Thông số kỹ thuật:

· Thể tích: 04 gallon

· Tủ được chế taọ bằng tấm polypropylene 8mm (PP), kháng axit, kiềm và chất ăn mòn.
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Khay tủ có thể điều chỉnh đáp ứng được lựa chọn đa dạng của người sử dụng.

· Tủ được cấu tạo từ các tấm uốn cong giúp ổn định và ngăn chặn sự biến dạng.

· Dễ dàng sử dụng và lưu trữ mẫu.

· Bản lề và tay nắm làm bằng nhựa, không làm bằng kim loại, tránh tình trạng bị ăn mòn.

· Được cung cấp với lỗ thông hơi độc lập có thể kế nối với hệ thống ống xả.

· Khay chứa chất rò rỉ phía dưới tủ tránh sự cố tràn chất lỏng.

· Thiết kế tủ ăn mòn với cửa khóa kép đảm bảo bảo việc quản lý an toàn tủ đựng hóa chất

· Cửa mở 01 cánh, không tự đóng

· Kích thước: 59x46x43cm
· Khối lượng: 19kg
2. Cung cấp bao gồm:

· Tủ nhựa PE đựng hóa chất chống ăn mòn 04 Gallon

· 01 khay
· Tài liệu hướng dẫn sử dụng
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	2
	Tủ nhựa PE đựng hóa chất chống ăn mòn 12 Gallon
Model: ACP810012

Hãng sản xuất: Sysbel

Xuất xứ: Trung Quốc

1.   Thông số kỹ thuật:

· Thể tích: 12 gallon

· Tủ được chế taọ bằng tấm polypropylene 8mm (PP), kháng axit, kiềm và chất ăn mòn.

· Khay tủ có thể điều chỉnh đáp ứng được lựa chọn đa dạng của người sử dụng.

· Tủ được cấu tạo từ các tấm uốn cong giúp ổn định và ngăn chặn sự biến dạng.

· Dễ dàng sử dụng và lưu trữ mẫu.

· Bản lề và tay nắm làm bằng nhựa, không làm bằng kim loại, tránh tình trạng bị ăn mòn.

· Được cung cấp với lỗ thông hơi độc lập có thể kế nối với hệ thống ống xả.

· Khay chứa chất rò rỉ phía dưới tủ tránh sự cố tràn chất lỏng.

· Thiết kế tủ nhựa chống ăn mòn với cửa khóa kép đảm bảo bảo việc quản lý an toàn tủ đựng hóa chất

· Cửa mở 01 cánh, không tự đóng

· Kích thước: 89 x 59 x 46 cm.
2. Cung cấp bao gồm:

· Tủ đựng hóa chất ACP810012

· 01 khay
· Tài liệu hướng dẫn sử dụng
	01
	[image: image33.jpg]



	10%
	

	3
	Tủ nhựa PP đựng hóa chất độc hại ăn mòn 30 Gallon

Model: ACP810030

Hãng sản xuất: Sysbel

Xuất xứ: Trung Quốc

1. Tính năng kỹ thuật:

· Tủ được chế taọ bằng tấm polypropylene 8mm (PP), kháng axit, kiềm và chất ăn mòn.

· Khay tủ có thể điều chỉnh đáp ứng được lựa chọn đa dạng của người sử dụng.

· [image: image34.jpg]


Tủ được cấu tạo từ các tấm uốn cong giúp ổn định và ngăn chặn sự biến dạng.

· Dễ dàng sử dụng và lưu trữ mẫu.

· Bản lề và tay nắm làm bằng nhựa, không làm bằng kim loại, tránh tình trạng bị ăn mòn.

· Chia ra nhiều ngăn để lưu trữ các hóa chất khác nhau, sử dụng tốt không gian lưu trữ.

· Cung cấp các lỗ thông khí độc lập có thể kết nối với hệ thống xả.

· Khay chứa chất rò rỉ phía dưới tủ với chiều sâu 150mm, đáp ứng tiêu chuẩn của Áo về tủ chứa các chất có tính ăn mòn mạnh, tiêu chuẩn AS3780.

· Thiết kế khóa kép đảm bảo bảo việc quản lý an toàn tủ đựng hóa chất.

· Thể tích hoá chất lỏng chứa được: 30 gallon 

· Cửa mở 4 cánh, không tự đóng.

· Kích thước (HxWxD): 180x109x46 cm

2. Cung cấp bao gồm:

· Tủ nhựa nhựa chứa hóa chất ăn mòn độc hại 30 Gallon 

· 02 khay tủ

· Tài liệu hướng dẫn sử dụng
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	4
	Tủ nhựa PP đựng hóa chất độc hại 48 Gallon 

Model: ACP810048

Hãng sản xuất: Sysbel
Xuất xứ: Trung Quốc

1. Tính năng kỹ thuật:

· Tủ được chế taọ bằng tấm polypropylene 8mm (PP), kháng axit, kiềm và chất ăn mòn.

· Khay tủ có thể điều chỉnh đáp ứng được lựa chọn đa dạng của người sử dụng.
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Tủ được cấu tạo từ các tấm uốn cong giúp ổn định và ngăn chặn sự biến dạng.

· Dễ dàng sử dụng và lưu trữ mẫu.

· Bản lề và tay nắm làm bằng nhựa, không làm bằng kim loại, tránh tình trạng bị ăn mòn.

· Chia ra nhiều ngăn để lưu trữ các hóa chất khác nhau, sử dụng tốt không gian lưu trữ.

· Cung cấp các lỗ thông khí độc lập có thể kết nối với hệ thống xả.

· Khay chứa chất rò rỉ phía dưới tủ với chiều sâu 150mm, đáp ứng tiêu chuẩn của Áo về tủ chứa các chất có tính ăn mòn mạnh, tiêu chuẩn AS3780.

· Thiết kế khóa kép đảm bảo bảo việc quản lý an toàn tủ đựng hóa chất.

· Thể tích hoá chất lỏng chứa được: 48 gallon 

· Cửa mở 4 cánh, không tự đóng.

· Kích thước (HxWxD): 180x109x46 cm

2. Cung cấp bao gồm:

· Tủ nhựa nhựa chứa hóa chất độc hại 48 Gallon

· 02 khay tủ

· Tài liệu hướng dẫn sử dụng
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	X
	TỦ NHỰA PE CHỨA HÓA CHẤT GÂY ĂN MÒN(Polyethylene corrosive cabinet)
	
	
	
	

	1

	Tủ PE chứa hóa chất, dung môi gây ăn mòn 4 Gallon – 15 lít

Model: ACP80001
Hãng sản xuất: Sysbel
Xuất xứ: Trung Quốc
1. Tính năng kỹ thuật:

· Chứng nhận chất lượng CE
· Tủ đựng hóa chất, dung môi chống săn mòn cho hiệu quả an toàn cao nhất, hiệu quả chống ăn mòn và rò rỉ
· [image: image36.png]V//&E8



Tủ với hệ thống khóa đôi, phù hợp với EPA264.175 của U.S EPA; (OSHA) OSHA 29 CFR 1910.1450 của U.S OSHA; (NFPA) NFPA CODE 30
· Có cảnh báo trên cửa của tủ cho đựng acid và hóa chất dung môi ăn mòn, cho đảm bảo kiểm soát hóa chất 
· Vật liệu bằng nhựa PE Polyethylene, khay có thể di chuyển để tối ưu hóa không gian sử dụng
· Cửa kết cấu với bản lề và mở để cho không gian sử dụng cực đại
· Hai lỗ thông ở hai bên cửa

· Đỉnh của tủ thiết kế đặc biệt, có thể sử dụng như một bề mặt làm việc

· Kết cấu 01 cửa

· Số khay: 01

· Thể tích đổ tràn: 1.79 Gallon – 6.8 lít
· Khả năng chịu tải của khay: 50kg

· Kích thước (HxWxD): 49×41×36 cm
· Khối lượng: 8.8 kg

2. Cung cấp bao gồm:

· Tủ chứa hóa chất, dung môi gây ăn mòn bằng 4 Gallon – 15 lít 

· 01 khay đựng
· Tài liệu hướng dẫn sử dụng
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	2
	Tủ PE chứa hóa chất, dung môi gây ăn mòn 22Gallon – 83 lít 

Model: ACP80002
Hãng sản xuất: Sysbel 
Xuất xứ: Trung Quốc
1. Tính năng kỹ thuật:

· Chứng nhận chất lượng CE
· Tủ đựng hóa chất, dung môi chống săn mòn cho hiệu quả an toàn cao nhất, hiệu quả chống ăn mòn và rò rỉ
· Tủ với hệ thống khóa đôi, phù hợp với EPA264.175 của U.S EPA; (OSHA) OSHA 29 CFR 1910.1450 của U.S OSHA; (NFPA) NFPA CODE 30
· Có cảnh báo trên cửa của tủ cho đựng acid và hóa chất dung môi ăn mòn, cho đảm bảo kiểm soát hóa chất 
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Vật liệu bằng nhựa PE Polyethylene, khay có thể di chuyển để tối ưu hóa không gian sử dụng
· Cửa kết cấu với bản lề và mở để cho không gian sử dụng cực đại
· Hai lỗ thông ở hai bên cửa

· Đỉnh của tủ thiết kế đặc biệt, có thể sử dụng như một bề mặt làm việc

· Kết cấu 02 cửa

· Số khay: 04

· Thể tích đổ tràn: 3.17 Gallon – 12 lít
· Khả năng chịu tải của khay: 50kg

· Kích thước (HxWxD): 89×91×55 cm
· Khối lượng: 35.5 kg

2. Cung cấp bao gồm:

· Tủ chứa hóa chất, dung môi gây ăn mòn bằng 22 Gallon – 83 lít 

· 04 khay đựng
· Tài liệu hướng dẫn sử dụng
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	XI
	THÙNG CHỨA RÁC THẢI DẦU (Oily Waste Can)
	
	
	
	

	1
	Thùng chứa rác thải dầu cho dung môi dễ cháy 6 Gallon – 22.6 Lít

Model: WA8109100
Hãng sản xuất: Sysbel
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Xuất xứ: Trung Quốc

1. Thông số kỹ thuật:
· Thùng chứa rác thải dầu sơn màu đỏ, phù hợp với các loại dầu rác thải có điểm chớp cháy ≤270C, rác thải được chôn vào dung dịch dễ cháy

· Để ngăn các nguy cơ cháy, thu thập các dẻ và áo quần bị vấy bởi dầu (dung môi dễ cháy, dầu lanh hoặc các chất lỏng dễ cháy khác), thùng đựng rác thải dầu phù hợp với tiêu chuẩn OSHA

· Thùng đựng rác thải dầu của SYSBEL có nắp với độ mở không quá 600, phù hợp tiêu chuẩn UL

· Thiết kế với nắp tự đóng giúp đảm bảo nắp tự đóng khi không có lực tác động bên ngoài, kiểm soát hiệu quả 03 yếu tố của lửa

· Điều khiển chuyển với bàn đạp, không yêu cầu vận hành thủ công

· Thiết kế đặc biệt hiệu quả làm giảm khả năng của lửa

· Thiết kế với lỗ thông hơi

· Thể tích rác thải dầu có thể chứa được: 6 Gallon(s) – 22.2 lít 

· Kích thước (HxD): 40×30 cm

· Khối lượng: 4.5 kg

2. Cung cấp bao gồm:
· Thùng chứa rác thải dầu 6 Gallon/ 22.6 lít

· Tài liệu hướng dẫn sử dụng
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	2
	Thùng chứa rác thải dầu cho dung môi dễ cháy 14 Gallon – 52.9 Lít, 
Model: WA8109500

Hãng sản xuất: Sysbel

Xuất xứ: Trung Quốc

1.   Thông số kỹ thuật:
· Thùng chứa rác thải dầu sơn màu đỏ, phù hợp với các loại dầu rác thải có điểm chớp cháy ≤270C, rác thải được chôn vào dung dịch dễ cháy
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Để ngăn các nguy cơ cháy, thu thập các dẻ và áo quần bị vấy bởi dầu (dung môi dễ cháy, dầu lanh hoặc các chất lỏng dễ cháy khác), thùng đựng rác thải dầu phù hợp với tiêu chuẩn OSHA

· Thùng đựng rác thải dầu của SYSBEL có nắp với độ mở không quá 600, phù hợp tiêu chuẩn UL

· Thiết kế với nắp tự đóng giúp đảm bảo nắp tự đóng khi không có lực tác động bên ngoài, kiểm soát hiệu quả 03 yếu tố của lửa

· Điều khiển chuyển với bàn đạp, không yêu cầu vận hành thủ công

· Thiết kế đặc biệt hiệu quả làm giảm khả năng của lửa

· Thiết kế với lỗ thông hơi

· Thể tích rác thải dầu có thể chứa được: 14 Gallon(s) – 52.9 lít 

· Kích thước (HxD): 51×41 cm

· Khối lượng: 9 kg

2.   Cung cấp bao gồm:
· Thùng chứa rác thải dầu Oily 14 Gallon/ 52.9 lít
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	XII
	THÙNG CHỨA AN TOÀN HÓA CHẤT CHỐNG CHÁY NỔ

(Safety Can)
	
	
	
	

	1
	Thùng chứa an toàn hóa chất chống cháy nổ, bằng thép, loại I, màu đỏ, cho đựng xăng dầu Gasoline 2.5 Gallon – 9.5 Lít
Model: SCAN001R

Hãng sản xuất: Sysbel
Xuất xứ: Trung Quốc
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· Can chứa an toàn hóa chất chống cháy nổ, bằng thép, loại I, màu đỏ, 2.5 Gallon/ 9.5 Lít; ứng dụng cho:
· đựng xăng dầu Gasoline
· chứa dung môi hóa chất có điểm chớp cháy ≤270C
· Thiết kế với tay nắm giữ, tay cầm, tác động một lực để mở can chứa, dễ dàng đổ ra và mang đi
· Dụng cụ được thiết kế với rây (mesh) dập lửa giúp ngăn loại bỏ nhiệt và đánh lửa
· Can chứa an toàn hóa chất chống cháy nổ tự động đóng để ngăn rò rỉ và quá dòng
· Thiết kế với bộ làm giảm áp suất tự động giúp làm giảm áp suất khi áp suất trong khoảng 0.2 đến 0.35 kg/ sq cm tránh gây nguy hiểm do phun hoặc nổ các chất độc hại
· Phù hợp với tiêu chuẩn (OSHA) OSHA 29 CFR 1910.106 & 1910.144 & (NFPA) NFPA CODE 30
· Kích thước (HxD): 26×29 cm
· Khối lượng: 1.6 kg
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	2
	Thùng chứa an toàn hóa chất chống cháy nổ, bằng thép, loại I, màu đỏ, cho đựng xăng dầu Gasoline 5 Gallon – 19 lít Model: SCAN002R

Hãng sản xuất: Sysbel
Xuất xứ: Trung Quốc

· Can chứa an toàn hóa chất chống cháy nổ, bằng thép, loại I, màu đỏ, 5 Gallon/ 19 Lít; ứng dụng cho:
· đựng xăng dầu Gasoline
· chứa dung môi hóa chất có điểm chớp cháy ≤270C
· Thiết kế với tay nắm giữ, tay cầm, tác động một lực để mở can chứa, dễ dàng đổ ra và mang đi
· Dụng cụ được thiết kế với rây (mesh) dập lửa giúp ngăn loại bỏ nhiệt và đánh lửa
· Can chứa an toàn hóa chất chống cháy nổ tự động đóng để ngăn rò rỉ và quá dòng
· Thiết kế với bộ làm giảm áp suất tự động giúp làm giảm áp suất khi áp suất trong khoảng 0.2 đến 0.35 kg/ sq cm tránh gây nguy hiểm do phun hoặc nổ các chất độc hại
· Phù hợp với tiêu chuẩn (OSHA) OSHA 29 CFR 1910.106 & 1910.144 & (NFPA) NFPA CODE 30
· Kích thước (HxD): 40×29 cm
· Khối lượng: 2.15 kg
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	XIII
	PALLET CHỐNG TRÀN DẦU (Poly Spill Pallets)
	
	
	
	

	1
	Pallet nhựa chứa phuy chống tràn dầu Poly, 2 drum, dung tích 32 Gallon – 120 Lít
Model: SPP102

Hãng sản xuất: Sysbel

Xuất xứ: Trung Quốc

1. Tính năng kỹ thuật:
· [image: image42.jpg]SYSBEL"



Pallet bằng nhựa Poly chứa thùng phuy chống tràn dầu loại 02 drum, drum 200 lít

· Vật liệu: LLDPE

· Tuân theo tiêu chuẩn EPA 40 CFR 264.175 of the U.S. Environmental Protection Agency (EPA),  SPCC và U.S. NPDES

· Dung tích chống tràn dầu của Pallet: 32 Gallon/ 120 lít

· Khả năng tải: 2000 kg

· Kích thước (LxWxH): 130*66*30 cm

· Có thể phù hợp với xe nâng cả hai bên

· Màu vàng

2. Cung cấp bao gồm
· Pallet nhựa kèm 01 khay.
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	2
	Pallet nhựa chứa phuy chống tràn dầu Poly, 4 drum, dung tích 68 Gallon – 260 Lít
[image: image43.png]


Model: SPP104

Hãng sản xuất: Sysbel

Xuất xứ: Trung Quốc

1. Tính năng kỹ thuật:
· Pallet bằng nhựa Poly chứa thùng phuy chống tràn dầu loại 04 drum, drum 200 lít

· Vật liệu: LLDPE

· Tuân theo tiêu chuẩn EPA 40 CFR 264.175 of the U.S. Environmental Protection Agency (EPA),  SPCC và U.S. NPDES

· Dung tích chống tràn dầu của Pallet: 64  Gallon/ 260 lít

· Khả năng tải: 3000 kg

· Kích thước (LxWxH): 130*128*30 cm

· Có thể phù hợp với xe nâng cả hai bên

· Màu vàng

2. Cung cấp bao gồm
· Pallet nhựa kèm 02 khay.
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	3
	Pallet nhựa chứa phuy chống tràn dầu Poly, 2 drum, dung tích 58 gallon – 220 Lít

Model: SPP102H

Hãng sản xuất: Sysbel
Xuất xứ: Trung Quốc

1. Tính năng kỹ thuật:
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Pallet bằng nhựa Poly chứa thùng phuy chống tràn dầu loại 02 drum, drum 200 lít

· Vật liệu: HDPE

· Tuân theo tiêu chuẩn EPA 40 CFR 264.175 of the U.S. Environmental Protection Agency (EPA),  SPCC và U.S. NPDES

· Dung tích chống tràn dầu của Pallet: 58 gallon / 220 lít

· Khả năng tải: 2000 kg

· Kích thước (H×L×W): 45 x 131 x 67 cm

· Có thể phù hợp với xe nâng cả hai bên
· Màu vàng
2. Cung cấp bao gồm:
· Pallet nhựa kèm 01 khay.
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	4
	Pallet nhựa chứa phuy chống tràn cho phòng thí nghiệm dung tích 11 Gallon – 42 Lít

Model: SPL001

Hãng sản xuất: Sysbel

Xuất xứ: Trung Quốc

1. Tính năng kỹ thuật:

· Tuân theo tiêu chuẩn EPA 40 CFR 264.175, SPCC và U.S. NPDES

· Pallet chống tràn cho phòng thí nghiệm dung tích 11 Gallon/ 42L

· Vật liệu: nhựa PP

· Kích thước: 

· Chống rò rỉ, nhỏ giọt và tràn ra ngoài, kiểm tra mức độ bị rò rỉ là 100%

· Chống các loại tia UV, gỉ, ăn mòn và hầu hết các loại hóa chất.

· Các lỗ được đánh dấu bằng chữ và số.

· Pallet chống tràn cho phòng thí nghiệm được thiết kế có thể gắn kết lại với nhau giúp tiết kiệm không gian.

· Thiết kế dễ dàng cầm nắm và di chuyển

· Đặt được những loại ống có đường kính nhỏ hơn 16mm
2. Cung cấp bao gồm:

· Pallet nhựa kèm 01 khay
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	XIV
	SÀN CHỐN TRÀN DẦU

(Deck Spill Pallets)
	
	
	
	

	1
	Sàn nhựa chứa phuy chống tràn, 1 drum, dung tích 11 Gallon –42 Lít
[image: image46.jpg]SYSBEL"



Model: SPP401

Nhà sản xuất: Sysbel 

Xuất xứ: Trung Quốc

1. Thông số kỹ thuật:

· Sàn bằng nhựa Poly chứa thùng phuy chống tràn dầu loại 01 drum, 200 lít/ drum.

· Vật liệu: LLDPE

· Tuân theo tiêu chuẩn EPA 40 CFR 264.175, SPCC và U.S. NPDES

· Dung tích chống tràn dầu của Pallet: 11 Gallon/ 42 lít

· Khả năng tải: 600 kg

· Kích thước (LxWxH): 15*68*68 cm

· Khối lượng: 8.1 Kg

· Màu vàng

· Thiết kế có phần xả đáy

2. Cung cấp bao gồm:
· Pallet kèm 01 khay
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	2
	Sàn nhựa chứa phuy chống tràn dầu, 2 drum, dung tích 21 Gallon – 80 Lít
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Model: SPP101

Nhà sản xuất: Sysbel

Xuất xứ: Trung Quốc

Thông số kỹ thuật:

· Sàn bằng nhựa Poly chứa thùng phuy chống tràn dầu loại 02 drum, 200 lít/ drum

· [image: image48.png]


Vật liệu: LLDPE

· Tuân theo tiêu chuẩn EPA 40 CFR 264.175, SPCC và U.S. NPDES

· Dung tích chống tràn dầu của Pallet: 21 Gallon/ 80 lít

· Khả năng tải: 1500 kg

· Kích thước (LxWxH): 130*66*15 cm

· Khối lượng: 17.4 Kg

· Màu vàng

· Thiết kế có phần xả đáy

2. Cung cấp bao gồm:

· Pallet kèm 01 khay
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	3
	Sàn nhựa chứa phuy chống tràn dầu, 4 drum, dung tích 40 Gallon – 150 Lít
Model: SPP103

Nhà sản xuất: Sysbel 

Xuất xứ: Trung Quốc

1. [image: image49.jpg]


Thông số kỹ thuật:

· Sàn bằng nhựa Poly chứa thùng phuy chống tràn dầu loại 04 drum, 200 lít/ drum

· Vật liệu: LLDPE

· Tuân theo tiêu chuẩn EPA 40 CFR 264.175, SPCC và U.S. NPDES

· Dung tích chống tràn dầu của Pallet: 40 Gallon/ 150 lít

· Khả năng tải: 2500 kg

· Kích thước (LxWxH): 130*128*15 cm

· Khối lượng: 32.5 Kg

· Màu vàng

· Thiết kế có phần xả đáy

2. Cung cấp bao gồm:

· Pallet kèm 02 khay
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	XV
	PHỤ KIỆN CHO PALLET/ SÀN NHỰA
	
	
	
	

	1
	Tấm nhựa đẩy cho Pallet 

Model: SPP001

Nhà sản xuất: Sysbel 

Xuất xứ: Trung Quốc

Thông số kỹ thuật:

· Tấm nhựa đẩy cho các Pallet nhựa, pallet thép các loại

· Đáp ứng chuẩn CE, phù hợp (EPA) EPA 40 CFR 264.175 & SPCC standards (NPDES)

· Vật liệu: LLDPE

· Kích thước HxLxW = 30x120x80cm

· Khả năng tải: 454 kg
· Khối lượng: 22kg
· Phù hợp cho các pallet chống tràn
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	2
	Tấm nhựa đẩy cho Sàn 

Model: SPP012

Nhà sản xuất: Sysbel 

Xuất xứ: Trung Quốc

Thông số kỹ thuật:

· [image: image51.jpg]


Tấm nhựa đẩy cho các Pallet nhựa, pallet thép các loại

· Đáp ứng chuẩn CE, phù hợp (EPA) EPA 40 CFR 264.175 & SPCC standards (NPDES)

· Vật liệu: LLDPE

· Kích thước HxLxW = 30x120x80cm

· Khả năng tải: 454 kg
· Khối lượng: 22kg
· Phù hợp cho các pallet chống tràn
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	XVI
	PALLET BẰNG THÉP CHỐNG TRÀN (Steel spill pallet)
	
	
	
	

	1
	Pallet thép chứa phuy chống tràn, 2 drum, dung tích 48 Gallon – 180 Lít
Model: SPM202

Nhà sản xuất: Sysbel 

Xuất xứ: Trung Quốc

Thông số kỹ thuật:

· [image: image52.png]


Pallet bằng thép chứa thùng phuy chống tràn dầu loại 02 drum, 200 lít/ drum.

· Vật liệu: thép

· Tuân theo tiêu chuẩn EPA 40 CFR 264.175, SPCC và U.S. NPDES

· Dung tích chống tràn dầu của Pallet: 48 Gallon – 180 Lít

· Khả năng tải: 590 kg

· Kích thước (LxWxH): 125*70*36 cm

· Khối lượng: 47Kg

· Màu vàng

· Có thể phù hợp với xe nâng cả hai bên
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	2
	Pallet thép chứa phuy chống tràn, 2 drum, dung tích 48 Gallon – 180 Lít, có xe đẩy
Model: SPM222

Nhà sản xuất: Sysbel 

Xuất xứ: Trung Quốc

Thông số kỹ thuật:

· Pallet bằng thép chứa thùng phuy chống tràn dầu loại 02 drum, 200 lít/ drum.

· Vật liệu: thép

· Tuân theo tiêu chuẩn EPA 40 CFR 264.175, SPCC và U.S. NPDES

· Dung tích chống tràn dầu của Pallet: 42 Gallon/ 161 lít

· Khả năng tải: 590 kg

· Kích thước (LxWxH): 125*70*26 cm

· Khối lượng: 69Kg

· Màu vàng

· Thiết kế có xe đẩy
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	3
	Pallet thép chứa phuy chống tràn, 4 drum, dung tích 92 Gallon – 360 Lít
Model: SPM204

Nhà sản xuất: Sysbel

Xuất xứ: Trung Quốc

Thông số kỹ thuật:

· Pallet bằng thép chứa thùng phuy chống tràn dầu loại 04 drum, 200 lít/ drum.
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Vật liệu: thép

· Tuân theo tiêu chuẩn EPA 40 CFR 264.175, SPCC và U.S. NPDES

· Dung tích chống tràn dầu của Pallet: 85 Gallon/ 323 lít

· Khả năng tải: 1000 kg

· Kích thước (LxWxH): 125*125*36 cm

· Khối lượng: 73Kg

· Màu vàng

· Có thể phù hợp với xe nâng cả hai bên
	01
	
	10%
	

	4
	Pallet thép chứa thùng phuy chống tràn dầu, 4 drum, dung tích 317 Gallon – 1200 Lít

Model: SPM112

Nhà sản xuất: Sysbel 

Xuất xứ: Trung Quốc

Thông số kỹ thuật:

· Pallet bằng thép chứa thùng phuy chống tràn dầu, dung tích 317 Gallon/ 1200 lít

· Vật liệu: thép

· Tuân theo tiêu chuẩn EPA 40 CFR 264.175, SPCC và U.S. NPDES

· Dung tích chống tràn dầu của Pallet: 317 Gallon/ 1200 lít

· Khả năng tải: 3500 kg

· Kích thước (LxWxH): 136*130*179 cm

· Màu vàng
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	XVII
	TẤM THẤM HÚT DẦU TRÀN

(Absorbent Pad)
	
	
	
	

	1
	Tấm thấm hút dầu Oil Only Absorbent Pab, màu trắng 16 Gallon – 60 Lít
Model: OP0001W

Hãng sản xuất: Sysbel
Xuất xứ: Trung Quốc

Thông số kỹ thuật:
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Tấm hút cho dầu tràn vãi

· Màu trắng

· Vật liệu: polypropylene absorbent material (MBPP) cho hiệu quả hấp thu cao, nhanh, hiệu quả làm sạch, không phản ứng các chất độc, phân cực, và an toàn cho người. 

· Sử dụng một lần, xử lý với chi phí thấp;

· Không dùng hấp thu nước, phù hợp hấp thu petroleum hydrocarbons và hydrocarbons  

· Kích thước: 50 x 40 (L×W)

· Đóng gói: 100 tấm/hộp 

· Hiệu năng: 16 Gallon – 60 Lít
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	2
	Tấm thấm hút chất độc hại Hazmat (anti-acid và alkali, dung môi độc hại, chất ăn mòn), màu vàng 16 Gallon – 60 Lít

Model: CP0001Y
Hãng sản xuất: Sysbel
Xuất xứ: Trung Quốc

Thông số kỹ thuật:

· Tấm hút cho dầu tràn vãi

· Màu trắng

· Vật liệu: polypropylene absorbent material (MBPP) cho hiệu quả hấp thu cao, nhanh, hiệu quả làm sạch, không phản ứng các chất độc, phân cực, và an toàn cho người. 

· Sử dụng một lần, xử lý với chi phí thấp;

· Không dùng hấp thu nước, phù hợp hấp thu petroleum hydrocarbons và hydrocarbons  

· Kích thước: 50 x 40 (L×W)

· Đóng gói: 100 tấm/hộp 
· Hiệu năng: 16 Gallon – 60 Lít
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	3
	Tấm thấm hút dầu, nước, chất làm lạnh, acid, dung môi, alka, màu xám 16 Gallon – 60 Lít
Model: UP0001G
Hãng sản xuất: Sysbel
Xuất xứ: Trung Quốc

Thông số kỹ thuật:

· Tấm hút cho dầu tràn vãi

· Màu trắng

· Vật liệu: polypropylene absorbent [image: image58.jpg]B8 e




material (MBPP) cho hiệu quả hấp thu cao, nhanh, hiệu quả làm sạch, không phản ứng các chất độc, phân cực, và an toàn cho người. 

· Sử dụng một lần, xử lý với chi phí thấp;

· Không dùng hấp thu nước, phù hợp hấp thu petroleum hydrocarbons và hydrocarbons  

· Kích thước: 50 x 40 (L×W)

· Đóng gói: 100 tấm/hộp 
Hiệu năng: 16 Gallon – 60 Lít
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	XVIII
	BỘ KIT ỨNG CỨU SỰ CỐ TRÀN VÃI
	
	
	
	

	1
	Bộ KIT ứng cứu khẩn cấp sự cố tràn dầu xách tay, cho sự cố tràn dầu quy mô nhỏ, màu trắng 11.5 Gallon – 43.5 Lít
Model: SKIT001W

Hãng sản xuất: Sysbel
Xuất xứ: Trung Quốc

1. Tính năng kỹ thuật:

· Theo tiêu chuẩn (EPA) EPA 40 CFR 264.175 & SPCC standards (NPDES)

· Bộ KIT ứng cứu khẩn cấp sự cố tràn dầu, hóa chất  cho xử lý tràn dầu nhanh, hiệu quả và xử lý cách chuyên nghiệp

· Bộ KIT ứng cứu khẩn cấp sự cố tràn dầu, hóa chất  xách tay phù hợp cho các sự cố chồng tràn dầu quy mô nhỏ

· Màu trắng

· Khả năng hấp thụ dầu cực đại: 11.5 Gallon – 43.5 Lít
· Khối lượng: 2.75 kg

2. Cug cấp bao gồm: 
· 25x Tấm thấm hút dầu (kích thước: 40x50cm)

· 3x Phao thấm hút dầu (DxL: 76mmx1.2m)

· 1x túi chứa rác thải 

· 1x dây thừng (rope)

· 1x Bộ kính bảo hộ an toàn Rax-9292

· 1x Bộ găng tay an toàn
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	2
	Bộ KIT ứng cứu khẩn cấp sự cố tràn hóa chất độc hại Hazmat (anti-acid và alkali, dung môi độc hại, chất ăn mòn) loại xách tay, cho sự cố tràn hóa chất quy mô nhỏ, màu vàng 11.5 Gallon - 43.5 Lít
Model: SKIT001Y

Hãng sản xuất: Sysbel
Xuất xứ: Trung Quốc
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1. Tính năng kỹ thuật:

· Theo tiêu chuẩn (EPA) EPA 40 CFR 264.175 & SPCC standards (NPDES)

· Bộ KIT ứng cứu khẩn cấp sự cố tràn hóa chất  cho xử lý tràn hóa chất nhanh, hiệu quả và xử lý cách chuyên nghiệp

· Bộ KIT ứng cứu khẩn cấp sự cố tràn hóa chất  xách tay phù hợp cho các sự cố chồng tràn dầu quy mô nhỏ

· Khả năng hấp thụ dầu cực đại: 11.5 Gallon – 43.5 Lít

· Khối lượng: 2.75 kg

2. Cung cấp bao gồm:

· 25x Tấm thấm hút (kích thước: 40x50cm)

· 3x Phao thấm hút (DxL: 76mmx1.2m)

· 1x Gói 

· 1x dây thừng (rope)

· 1x Bộ kính bảo hộ an toàn Rax-9292

· 1x Bộ găng tay an toàn
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	3
	Bộ KIT ứng cứu khẩn cấp sự cố tràn dầu, nước, chất làm lạnh, acid, dung môi, alka…loại xách tay, quy mô nhỏ, màu xám 11.5 gallon – 43.5 Lít
Model: SKIT001G
Hãng sản xuất: Sysbel
Xuất xứ: Trung Quốc
1. Tính năng kỹ thuật:

· Theo tiêu chuẩn (EPA) EPA 40 CFR 264.175 & SPCC standards (NPDES)
· Bộ KIT ứng cứu khẩn cấp sự cố tràn dầu, hóa chất  cho xử lý tràn dầu nhanh, hiệu quả và xử lý cách chuyên nghiệp

· Bộ KIT ứng cứu khẩn cấp sự cố tràn dầu, hóa chất xách tay phù hợp cho các sự cố chồng tràn dầu quy mô nhỏ.

· Bộ Kit ứng cứu khẩn cấp sự cố tràn dầu, hóa chất  bánh xe (Wheel toolkit) với vật liệu hấp thụ chuyên nghiệp dễ dàng để ở các góc của nhà máy, đáp ứng nhanh các sự cố tràn dầu khẩn cấp ở nhà máy, phù hợp cho quy mô trang vừa.

· Bộ KIT ứng cứu khẩn cấp sự cố tràn dầu, nước, chất làm lạnh, acid, dung môi, alka…loại xách tay, cho sự cố tràn dầu, nước, chất làm lạnh, acid, dung môi, alka…quy mô nhỏ.
· Màu xám.
· Khả năng hấp thụ dầu cực đại: 11.5 Gallon – 43.5 Lít.

· Khối lượng: 2.75 kg.

2. Cung cấp bao gồm: 

· 25x Tấm thấm hút (kích thước: 40x50cm)

· 3x Phao thấm hút (DxL: 76mmx1.2m)

· 1x Gói 

· 1x dây thừng (rope)

· 1x Bộ kính bảo hộ an toàn Rax-9292

· 1x Bộ găng tay an toàn
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	XIX
	CUỘN THẤM DẦU 

(Absorbent roll)
	
	
	
	

	1
	Cuộn thấm dầu, màu trắng 16 Gallon – 60 Lít
Model: SOR001

Hãng sản xuất: Sysbel
Xuất xứ: Trung Quốc

Tính năng kỹ thuật:

· Cuộn thấm hút cho dầu tràn vãi

· Màu trắng

· Vật liệu: polypropylene absorbent material (MBPP) cho hiệu quả hấp thu cao, nhanh, hiệu quả làm sạch, không phản ứng các chất độc, phân cực, và an toàn cho người. 

· Sử dụng một lần, xử lý với chi phí thấp;

· Không dùng hấp thu nước, phù hợp hấp thu petroleum hydrocarbons và hydrocarbons  

· Kích thước: 5m x 40cm 

· Đóng gói: 01 cuộn/ thùng 

· Khả năng thấm/ kiện: 16 Gallon – 60 Lít
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	2
	Cuộn thấm hút chất độc hại Hazmat (anti-acid và alkali, dung môi độc hại, chất ăn mòn), màu vàng, 16 Gallon – 60 Lít
Model: SCR001
Hãng sản xuất: Sysbel
Xuất xứ: Trung Quốc
1. Tính năng kỹ thuật:

· Cuộn thấm hút chất độc hại Hazmat (anti-acid và alkali, dung môi độc hại, chất ăn mòn). 
· Màu vàng.
· Vật liệu: polypropylene absorbent material (MBPP) cho hiệu quả hấp thu cao, nhanh, hiệu quả làm sạch, không phản ứng các chất độc, phân cực, và an toàn cho người. 

· Sử dụng một lần, xử lý với chi phí thấp.

· Kích thước: 4572 x 38.1 (L × W; Easy to rip off, feed hole space:50cm).

· Đóng gói: 01 cuộn/ thùng.

· Hiệu năng: 18 GL/ GS.

· Khả năng thấm/ kiện: 16 Gallon – 60 Lít.
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	3
	Cuộn tấm thấm hút dầu, nước, chất làm lạnh, acid, dung môi, alk, màu xám 16 Gallon – 60 Lít
Model: SUR001

Hãng sản xuất: Sysbel
Xuất xứ: Trung Quốc

Tính năng kỹ thuật:

· Cuộn tấm thấm hút dầu, nước, chất làm lạnh, acid, dung môi, alka tràn vãi.
· Màu xám
· [image: image64.jpg]SYSBEL



Vật liệu: polypropylene absorbent material (MBPP) cho hiệu quả hấp thu cao, nhanh, hiệu quả làm sạch, không phản ứng các chất độc, phân cực, và an toàn cho người. 

· Sử dụng một lần, xử lý với chi phí thấp

· Kích thước: 5m x 40cm

· Đóng gói: 01 cuộn/ thùng 

· Khả năng thấm/ kiện: 16 Gallon – 60 Lít
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	XX
	GỐI THẤM DẦU (Absorbent Pillow)
	
	
	
	

	1
	Gối thấm dầu, màu trắng, 20 Gallon – 75 Lít
Model: SOP001
Hãng sản xuất: Sysbel
Xuất xứ: Trung Quốc
1. [image: image65.jpg]


Tính năng kỹ thuật: 
· Gối thấm hút cho dầu tràn vãi

· Màu trắng

· Vật liệu: polypropylene absorbent material (MBPP) cho hiệu quả hấp thu cao, nhanh, hiệu quả làm sạch, không phản ứng các chất độc, phân cực, và an toàn cho người. 

· Sử dụng một lần, xử lý với chi phí thấp.

· Không dùng hấp thu nước, phù hợp hấp thu petroleum hydrocarbons và hydrocarbons.

· Kích thước: 45 x 45 x 5 ((L×W×T).

· Đóng gói: 10 cái/hộp.

· Hiệu năng: 18 GL/ GS.

· Khả năng thấm/ kiện: 20 Gallon – 75 Lít.
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	Gối thấm hút chất độc hại Hazmat (anti-acid và alkali, dung môi độc hại, chất ăn mòn), màu vàng, 20 Gallon – 75 Lít 
Model: SCP001
Hãng sản xuất: Sysbel
Xuất xứ: Trung Quốc
1. [image: image66.jpg]


Tính năng kỹ thuật:

· Gối thấm hút chất độc hại Hazmat (anti-acid và alkali, dung môi độc hại, chất ăn mòn). 

· Màu vàng

· Vật liệu: polypropylene absorbent material (MBPP) cho hiệu quả hấp thu cao, nhanh, hiệu quả làm sạch, không phản ứng các chất độc, phân cực, và an toàn cho người. 

· Sử dụng một lần, xử lý với chi phí thấp.

· Kích thước: 45 x 45 x 5 ((L×W×T).

· Đóng gói: 10 cái/hộp.

· Hiệu năng: 18 GL/ GS.

· Khả năng thấm/ kiện: 20 Gallon – 75 Lít.
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	3
	Gối tấm thấm hút dầu, nước, chất làm lạnh, acid, dung môi, alka, màu xám, 20 Gallon – 75 Lít
Model: SUP001
Hãng sản xuất: Sysbel
[image: image67.jpg]


Xuất xứ: Trung Quốc
1. Tính năng kỹ thuật:

· Gối tấm thấm hút dầu, nước, chất làm lạnh, acid, dung môi, alka…; màu xám.

· Màu xám.

· Vật liệu: polypropylene absorbent material (MBPP) cho hiệu quả hấp thu cao, nhanh, hiệu quả làm sạch, không phản ứng các chất độc, phân cực, và an toàn cho người. 

· Sử dụng một lần, xử lý với chi phí thấp.

· Kích thước: 45 x 45 x 5 ((L×W×T)
· Đóng gói: 10 cái/hộp.

· Hiệu năng: 18 GL/ GS.

· Khả năng thấm/ kiện: 20 Gallon – 75 Lít.
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	XXI
	PHAO QUÂY THẤM DẦU

 (Absorbent Sock)
	
	
	
	

	1


	Phao quây thấm hút dầu, màu trắng, 15 Gallon – 57 Lít
Model: OS0001W
Hãng sản xuất: Sysbel
Xuất xứ: Trung Quốc
1. Tính năng kỹ thuật:

· [image: image68.jpg]


Dùng để quây chặn không cho dầu tràn loang rộng, đồng thời thấm hút dầu tràn.
· Vật liệu: polypropylene absorbent material (MBPP) cho hiệu quả hấp thu cao, nhanh, hiệu quả làm sạch, không phản ứng các chất độc, phân cực, và an toàn cho người. 

· Sử dụng một lần, xử lý với chi phí thấp.

· Không dùng hấp thu nước, phù hợp hấp thu petroleum hydrocarbons và hydrocarbons. 

· Kích thước: 7.6cm x 120cm. 
· Đóng gói: 12 chiếc/kiện. 
· Hiệu năng: 18 GL/ GS.

· Khả năng thấm/ kiện: 15 Gallon – 57 Lít.
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	Phao quây thấm hút chất độc hại Hazmat (anti-acid và alkali, dung môi độc hại, chất ăn mòn), màu vàng, 15 Gallon – 57 Lít
Model: CS0001Y
Hãng sản xuất: Sysbel
Xuất xứ: Trung Quốc
1. Tính năng kỹ thuật:

· Dùng để quây chặn và thấm chất độc hại Hazmat (anti-acid và alkali, dung môi độc hại, chất ăn mòn).

· Vật liệu: polypropylene absorbent material (MBPP) cho hiệu quả hấp thu cao, nhanh, hiệu quả làm sạch, không phản ứng các chất độc, phân cực, và an toàn cho người. 

· Sử dụng một lần, xử lý với chi phí thấp.

· Phù hợp cho hấp thu thấm chất độc hại Hazmat (anti-acid và alkali, dung môi độc hại, chất ăn mòn).

· Kích thước: 7.6cm x 120cm. 
· Đóng gói: 12 chiếc/kiện. 
· Hiệu năng: 18 GL/ GS.

· Khả năng thấm/ kiện: 15 Gallon – 57 Lít.
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	Phao quây thấm hút dầu, nước, chất làm lạnh, acid, dung môi, alka, màu xám, 15 Gallon – 57 Lít
Model: US0001G
Hãng sản xuất: Sysbel
Xuất xứ: Trung Quốc
1. Tính năng kỹ thuật:

· Dùng để quây chặn và thấm chất độc hại Hazmat (anti-acid và alkali, dung môi độc hại, chất ăn mòn).

· Vật liệu: polypropylene absorbent material (MBPP) cho hiệu quả hấp thu cao, nhanh, hiệu quả làm sạch, không phản ứng các chất độc, phân cực, và an toàn cho người. 

· Sử dụng một lần, xử lý với chi phí thấp.

· Phù hợp cho hấp thu thấm chất độc hại Hazmat (anti-acid và alkali, dung môi độc hại, chất ăn mòn).

· Kích thước: 7.6cm x 120cm. 
· Đóng gói: 12 chiếc/kiện. 
· Hiệu năng: 18 GL/ GS.

· Khả năng thấm/ kiện: 15 Gallon – 57 Lít.
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ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI:
· Giá trên đã tính các khoản thuế và chi phí như: thuế nhập khẩu, vận chuyển, bảo hành, hướng dẫn sử
 dụng và giao tại nơi người sử dụng Tp. HCM – Hà Nội hoặc chuyển phát nhanh đến các tỉnh;
· GIÁ  BAO GỒM THUẾ VAT 10%
· Thời gian giao hàng:
· Hàng có sẵn: giao hàng 03 – 05 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
· Hàng không có sẵn: giao hàng 08 - 10 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
· Thanh toán: 50% sau khi ký hợp đồng - 50% sau khi bàn giao; nghiệm thu - thanh lý và xuất 
hóa đơn tài chính;
· Thời gian bảo hành:

· Thiết bị mới 100% được bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất;

· Chế độ bảo hành không áp dụng đối với những lỗi do người sử dụng gây ra, phụ kiện, đồ thuỷ tinh,
 vật tư tiêu hao…

Rất mong được sự xem xét và ủng hộ của Quý khách hàng!
2 | 


